
UBND xã Phủ Thông Biểu 108/CK - TC-NSNN
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:  404/QĐ-UBND ngày  09 tháng 9 năm 2025 của UBND xã Phủ Thông)
Đơn vị: Đồng

Nội dung thu Dự toán Nội dung chi Dự toán

Tổng số thu 155.556.542.000 Tổng số chi 155.556.542.000

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 0 I. Chi đầu tư phát triển 14.906.891.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ(1) 0 II. Chi thường xuyên 138.714.502.000
III. Thu bổ sung 128.909.542.000

III. Dự phòng 1.935.149.000- Bổ sung cân đối ngân sách 114.981.542.000
- Bổ sung có mục tiêu 13.928.000.000
 IV. Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 26.647.000.000

Ghi chú: (1) Bao gồm những khoản thu Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân
chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã
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UBND xã Phủ Thông Biểu 109/CK - TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:  404/QĐ-UBND ngày  09 tháng 9 năm 2025 của UBND xã Phủ Thông)

Đơn vị: Đồng

STT Nội dung
Dự toán năm 2025

Thu NSNN Thu NSX

A B 3 4

Tổng thu NSNN trên địa bàn 11.456.000.000

1 - Phí, lệ phí 750.000.000

2  - Lệ phí trước bạ 2.130.000.000

3  - Thuế thu nhập cá nhân 771.000.000

4 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 39.000.000

5  -Tiền sử dụng đất 3.040.000.000

6  - Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 2.466.000.000

7  - Thu từ khu vực DNNN Trung ương quản lý 180.000.000

8  - Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý 30.000.000

9 - Thu khác 2.050.000.000
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UBND xã Phủ Thông Biểu 110/CK - TC-NSNN
 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:  404/QĐ-UBND ngày  09 tháng 9 năm 2025 của UBND xã Phủ Thông)

Đơn vị: Đồng

STT Nội dung
Dự toán năm 2025

Tổng số Đầu tư phát triển Thường xuyên

A B 1 2 3

TỔNG CHI  155 556 542 000  14 906 891 000  140 649 651 000
1 Chi an ninh   331 000 000   331 000 000

2 Chi quốc phòng  4 128 959 000  4 128 959 000

3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo  56 341 144 000  56 341 144 000

4 Chi sự nghiệp văn hoá,  thông tin,
Phát thanh truyền hình  3 892 000 000  3 892 000 000

5 Chi thể dục, thể thao     0

6 Chi bảo vệ môi trường   887 000 000   887 000 000

7 Chi sự nghiệp kinh tế  6 454 790 000  6 454 790 000

8 Chi quản lý hành chính Nhà nước,  51 000 000 000  51 000 000 000

9 Chi đảm bảo xã hội  14 497 609 000  14 497 609 000

10 Chi đầu tư phát triển     0  14 906 891 000

11 Tiết  kiệm  10%  chi  thường  xuyên
để thưc hiện cải cách tiền lương   66 000 000   66 000 000

13 Chi thường xuyên khác  1 116 000 000  1 116 000 000

14 Dự phòng ngân sách  1 935 149 000  1 935 149 000
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UBND xã Phủ Thông Biểu 111/CK - TC-NSNN
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:  404/QĐ-UBND ngày  09 tháng 9 năm 2025 của UBND xã Phủ Thông)
Đơn vị: Đồng

STT Tên công trình Thời gian
KC-HT

Tổng dự toán được duyệt
Giá trị thực

hiện từ
01/1/2024 đến

31/12/2024
năm trước

Giá trị đã
thanh toán

đến 31/12/2024

Dự toán năm 2025

Tổng số
Trong đó

nguồn đóng
góp của dân

Tổng số

Trong đó
thanh toán
khối lượng
năm trước

Chia theo nguồn vốn

Nguồn cân đối
ngân sách

Nguồn
đóng góp

A B 1 2 3 5 6 8 9 10
TỔNG SỐ  145 188 000 000     0     0     0  14 906 891 000     0  14 906 891 000

I
Nguồn vốn cân đối ngân sách
theo phân cấp  130 150 000 000     0     0     0  5 422 891 000     0  5 422 891 000

1
Đường nội thị thị trấn Phủ Thông,
huyện Bạch Thông  123 800 000 000  3 454 815 000  3 454 815 000

2
Xây dựng nhà lớp học và phòng
chức năng mầm non Phương Thông  6 000 000 000  1 718 000 000  1 718 000 000

3 Xây dựng Sân vận động huyện   350 000 000   250 076 000   250 076 000

II

Vốn đầu tư hỗ trợ các địa
phương thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới  15 038 000 000     0     0     0  6 577 000 000     0  6 577 000 000

1
Sữa chữa chợ và các công trình phụ
trợ Lục Bình  1 500 000 000   100 000 000   100 000 000

2

Xây dựng các phòng chức năng, hội
trường và các hạng mục phụ trợ
trung tâm GDNN-GDTX huyện  7 318 000 000   277 000 000   277 000 000

3

Xây mới, cải tạo một số hạng mục
cơ sở vật chất tại Trung tâm y tế
huyện Bạch Thông  6 220 000 000  6 200 000 000  6 200 000 000

III Nguồn thu tiền sử dụng đất  2 907 000 000     0  2 907 000 000

 - 
Đường nội thị thị trấn Phủ Thông,
huyện Bạch Thông  123 800 000 000  2 907 000 000  2 907 000 000  
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